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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 9: MÙA HÈ ĐẾN RỒI 

Tên nhóm lớp: Nhóm trẻ 24 - 36 tháng 

Số lượng trẻ: 28 trẻ 

Số giáo viên/nhóm lớp: 3 giáo viên 

 Tên giáo viên: Phạm Nhật Lệ - Kiều Thị Mến  - Nguyễn Thị Hiền 

 

Mục tiêu giáo dục Nội dung giáo dục Hoạt động giáo dục 

I. Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe 

MT 3: Trẻ được chăm sóc 

vệ sinh cá nhân  

- Lau mặt, lau tay, rửa tay: tập 

một số thao tác đơn giản trong 

rửa mặt, rửa tay 

- Vệ sinh khi đi bô. 

- Vệ sinh quần áo, giày dép. 

- Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh: 

+ Khu vực vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn. Các đồ dùng 

vệ sinh đảm bảo đầy đủ. 

+ Trẻ được vệ sinh cá nhân sạch sẽ: rửa tay trước khi ăn, 

sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn; lau mặt, lau miệng, súc 

miệng sau khi ăn. Thay quần áo khi bị ẩm ướt, bẩn. 

MT 4: Môi trường học tập 

của trẻ được vệ sinh 

thường xuyên 

- Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi. 

- Vệ sinh phòng nhóm, hiên chơi, 

kho đồ, nhà vệ sinh, khu vực chơi 

ngoài trời. 

- Vệ sinh đồ chơi. 

- Xử lý nước và rác thải: bỏ rác 

đúng nơi quy định 

- Hoạt động vệ sinh nhóm lớp trong ngày 
- Vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học, đồ dùng đồ 

chơi sạch sẽ.  

- Rác thải, nước thải thu dọn hàng ngày vứt đúng nơi quy 

định. 

- Hoạt động ngoài trời: 

+ Dạo chơi trên sân trường, nhặt lá rụng 

II. GIÁO DỤC 

1. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

a. Phát triển vận động 

* Tập các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp 

MT 6: Trẻ thực hiện được 

các động tác trong bài tập 

- Hô hấp:  Hít vào thật sâu. Thở 

ra từ từ.  

- Thể dục sáng: Tập theo nhịp các động tác: 

- Hô hấp:  Hít vào thật sâu. Thở ra từ từ.  



100 
 

thể dục:  hít thở, tay, 

lưng/bụng và chân 

- Tay: Hai tay giơ lên cao, hạ 

xuống. 

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng 

người sang hai bên phải, trái. 

- Chân: Đứng nhún chân. 

- Bật: Bật tại chỗ. 

- Tay: Hai tay giơ lên cao, hạ xuống. 

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang hai bên phải, trái. 

- Chân: Đứng nhún chân. 

- Bật: Bật tại chỗ. 

- Vận động sau khi ngủ dậy 

+ Tập thể dục nhịp điệu theo lời bài hát về chủ đề 

* Tập luyện các kĩ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động 

MT 12: Trẻ thực hiện 

được vận động bật 

 

- Nhún bật về phía trước. 

- Bật qua vạch kẻ (Bật qua các 

vòng). 

- Bật xa bằng hai chân. 

- Hoạt động chơi tập có chủ đích: VĐCB 

+ Bật qua vạch kẻ, ném bóng về phía trước 

+ Bật qua các vòng, ném bóng trúng đích 

+ Bật xa bằng hai chân, tung bóng qua dây  

+ Nhún bật về phía trước, tung bắt bóng cùng cô  

MT 13: Trẻ biết thể hiện 

sức mạnh của cơ bắp 

trong vận động tung, ném, 

bắt, đá bóng 

- Tung bóng qua dây. 

- Ném bóng về phía trước.  

- Ném bóng trúng đích 

- Tung - bắt bóng cùng cô. 

- Hoạt động chơi tập có chủ đích: VĐCB 

+ Bật qua vạch kẻ, ném bóng về phía trước 

+ Bật qua các vòng, ném bóng trúng đích 

+ Bật xa bằng hai chân, tung bóng qua dây  

+ Nhún bật về phía trước, tung bắt bóng cùng cô 

* Tập các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt và sử dụng một số đồ dùng, dụng cụ 

MT 14: Trẻ biết phối hợp 

được cử động bàn tay, 

ngón tay và phối hợp tay - 

mắt trong các hoạt động: 

nhào đất nặn; vẽ tổ chim, 

xâu vòng tay, chuỗi đeo 

cổ. 

- Xoa tay, chạm các đầu ngón tay 

với nhau, rót, nhào, khuấy, đảo, 

vò, xé. 

- Đóng cọc bàn gỗ. 

- Nhón nhặt đồ vật. 

- Tập xâu, luồn dây, cởi cúc, 

buộc dây. 

- Chắp ghép hình 

- Chồng , xếp từ 6 - 8 khối hộp 

- Tập cầm bút tô, vẽ. 

- Vệ sinh rửa tay ăn trưa. 

- Hoạt động chơi tập có chủ đích: 

+ HĐVĐV: Bé xếp chuồng vịt 

- Hoạt động với đồ vật:  

+ Góc HĐVĐV: Chơi hộp thả hình, búa cọc, xếp hình 

trang phục mùa hè. Tháo lắp vòng, chơi với búa cọc, hộp 

thả hình. Xếp bể bơi, công viên nước, vườn hoa. 

+ Góc nghệ thuật: Chơi với đất nặn, tô màu tranh về mùa 

hè. Tô màu ông mặt trời, vẽ tia nắng, vẽ mưa. Xé dán đám 

mây, tô màu tranh đám mây. Tô, dán tran trí trang phục 
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- Lật mở trang sách  mùa hè. Vò, xé giấy. Tô màu, nặn các món ăn mùa hè. 

Chơi với đất nặn, giấy. 

+ Góc sách truyện: Nghe kể truyện, xem tranh về các hoạt 

động của bé trong mùa hè. Nghe kể truyện, xem tranh về 

chủ đề mùa hè. Chọn lô tô mặt trời theo màu sắc: đỏ - 

vàng. Nghe kể truyện, xem tranh về chủ đề mùa hè. Xem 

tranh, chọn trang phục mùa hè. Nghe kể truyện, xem tranh 

về chủ đề mùa hè, các món ăn, quả trong mùa hè. 

+ Chơi với thiết bị vận động:  Chơi vơi bóng, vòng, gậy 

thể dục. 

- Hoạt động ngoài trời:  

+ Vẽ tia nắng 

+ Chơi với cát. 

+ Chơi với nước 

+ Chơi với vật liệu thiên nhiên. 

+ Chơi với đồ chơi ngoài trời 

+ Vẽ mưa trên sân 

- Hoạt động chơi – tập có chủ đích: HĐVĐV 

+ Xếp bể bơi. 

- Hoạt động chơi – tập buổi chiều: 

+  Tạo hình “Hướng dẫn trẻ nặn ông mặt trời” 

+ Thực hiện vở tạo hình “Tô màu cái ô”, “vẽ tia nắng” 

+ Học sách “Bé làm quen với toán qua hình vẽ”. 

+ Chơi tự do ở các góc. 

+ Chơi đồ chơi theo ý thích. 

b. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 

* Có thói quen nề nếp tốt trong sinh hoạt 

MT 18: Thực hiện được 

một số việc tự phục vụ, 

- Luyện một số thói quen tốt 

trong sinh hoạt: rửa tay trước 

- Hoạt động ăn: Trẻ biết rửa tay trước khi ăn; lau mặt, lau 

miệng, uống nước sau khi ăn, vứt rác đúng nơi quy định, đi 
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giữ gìn sức khỏe. khi ăn; lau mặt, lau miệng, uống 

nước sau khi ăn, vứt rác đúng 

nơi quy định, đi vệ sinh đúng 

nơi quy định. 

- Giữ gìn vệ sinh lớp học và môi 

trường xung quanh trẻ: xếp đồ 

chơi gọn gàng, không khạc nhổ 

bừa bãi. 

vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Trong các hoạt động hằng ngày: Trẻ giữ gìn vệ sinh lớp 

học và môi trường xung quanh trẻ: xếp đồ chơi gọn gàng, 

không khạc nhổ bừa bãi. 

 

*Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe 

MT 21: Trẻ chấp nhận đội 

mũ khi đi ra nắng, mặc 

quần áo ấm và đeo giày 

dép khi trời lạnh. 

- Tập một số thao tác: đội mũ, 

mặc áo dài tay khi đi ra nắng, 

mặc áo mưa, che ô khi ra trời 

mưa, đi giầy dép, mặc quần áo 

ấm khi trời lạnh, đeo tất,  đeo 

khẩu trang khi đi ra ngoài. 

- Hoạt động chơi- tập buổi chiều: 

+ Tập một số thao tác đội mũ, mặc quần áo mùa hè  

 

* Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn 

MT 23: Trẻ biết tránh một 

số hành động nguy hiểm 

khi được nhắc nhở. 

- Nhận biết và tránh một số 

hành động nguy hiểm: Sờ vào ổ 

điện, leo trèo cầu thang, lan can 

hành lang, chơi vật sắc nhọn, xô 

đẩy bạn, trèo cây, cho đồ chơi 

vào miệng, tai, mũi; ném đồ 

chơi; trèo lên bàn, ghế; khi ngồi 

trên xe, tàu thuyền...) khi được 

nhắc nhở. 

- Nhắc nhở trẻ không xem tranh 

ảnh chỗ tối, không xem tivi quá 

- Hoạt động chơi- tập buổi chiều: 

+ Nhận biết hành động nguy hiểm và phòng tránh. 

+ Nhận biết và tránh một số hành động nguy hiểm 
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gần và không lấy tay dụi mắt. 

2  GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

a. Luyện tập và phối hợp các giác quan: thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác: 

MT 24: Trẻ biết sử dụng 

các giác quan để sờ nắn, 

nhìn, nghe, nếm để nhận 

biết đặc điểm nổi bật của 

đối tượng. 

 

 

 

- Tìm đồ vật vừa mới cất giấu. 

- Nghe và nhận biết âm thanh 

của một số đồ vật, tiếng kêu của 

một số con vật quen thuộc. 

- Sờ nắn, nhìn, ngửi đồ vật, hoa 

quả để nhận biết đặc điểm nổi 

bật. 

- Sờ nắn đồ vật, đồ chơi để nhận 

biết cứng - mềm, trơn (nhẵn) - xù 

xì.  

- Nếm vị của một số thức ăn, quả 

(ngọt - mặn - chua) 

- Hoạt động ngoài trời 

+ Quan sát vườn hoa 

+ Quan sát vườn rau 

+ Quan sát rau rền 

+ Trò chơi: Bịt mắt bắt dê 

- Hoạt đông chơi – tâp buổi chiều 

+ Trò chơi: Chiếc túi kì diệu 

b. Nhận biết 

MT 32: Trẻ biết tên và 

một vài đặc điểm nổi bật 

của thời tiết mùa hè. 

- Tên và một vài đặc điểm nổi 

bật thời tiết mùa hè: Nắng, mưa, 

sấm chớp… 

- Hoạt đông trò chuyện sáng: Trò chuyện với trẻ về thời 

tiết mùa hè. 

-  Hoat động chơi tập có chủ đích: Nhận biết 

+ Trời nắng – Trời mưa  

- Hoạt động ngoài trời: 

+ Quan sát thời tiết 

MT 33: Trẻ biết một số 

đặc điểm nổi bật của mùa 

hè 

- Trang phục mùa hè của bé 

- Món ăn mùa hè bé thích 

- Các hoạt động trong mùa hè 

của bé 

- Hoạt động trò chuyện sáng: Trang phục mùa hè của bé. 

Món ăn mùa hè bé thích. Bé được làm gì trong mùa hè. 

- Hoạt động chơi tập có chủ đích: Nhận biết 

+ Cái áo – Cái quần 

+ Món ăn mùa hè bé thích 

+ Bé làm gì trong mùa hè? 
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- Hoạt động chơi – tập buổi chiều: 

+ Dạy trẻ kỹ năng nhận biết một số loại trang phục, đồ 

dùng  mùa hè 

3.  GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

a. Nghe 

MT43: Trẻ nghe hiểu nội 

dung các bài thơ, đồng 

dao, ca dao, hò vè, câu đố, 

truyện ngắn và trả lời 

được một số câu hỏi đơn 

giản về tên, các nhân vật. 

 

- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca 

dao, hò vè, câu đố, nghe kể 

truyện, đọc chuyện. 

- Hiểu và trả lời các câu hỏi đơn 

giản về nội dung bài thơ, truyện, 

ca dao, đồng dao: tên, nhân vật, 

nội dung. 

- Hoạt động chơi tập có chủ đích: Văn học 

+ Truyện: Cóc gọi trời mưa (Nghe kể chuyện) 

- Hoạt động chơi - tập buổi chiều 

+ Nghe truyện "Mặt trời đi đâu" 

+ Làm quen với câu chuyên “Mèo nhát” 

+ Nghe truyện “ Núi bay” 

b. Nói 

MT 47: Trẻ nói to, đủ 

nghe, l  phép 

- Nói rõ tiếng trong khi giao tiếp 

với cô. 

- Sử dụng các từ thể hiện sự l  

phép khi nói chuyện với người 

lớn. 

- Trong các hoạt động hằng ngày 

MT 48: Trẻ đọc được bài 

thơ, ca dao, đồng dao với 

sự giúp đỡ của cô giáo. 

- Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn 

có câu 3 - 4 tiếng  

Chơi các trò chơi bắt trước kết 

hợp với lời đồng dao, ca dao. 

- Hoạt động chơi tập có chủ đích: Văn học 

+ Thơ: Bé và biển. 

+ Đồng dao “Lạy trời mưa xuống” 

+ Thơ: Trang phục 

+ Thơ: Đi nắng 

- Hoạt động chơi – tập buổi chiều: 

+ Ôn thơ "Bé và biển" 



105 
 

+ Đọc đồng dao về chủ đề: Ông sảo ông sao, lạy trời mưa 

xuống. 

+ Ôn Đồng dao "Lạy trời mưa xuống" 

+ Ôn thơ: Trang phục. 

+ Ôn thơ: Đi nắng. 

- Các trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, bịt mắt bắt dê, lộn 

cầu vồng 

MT 49: Trẻ kể lại truyện 

được nghe nhiều lần có sự 

giúp đỡ của cô. 

- Xem tranh, kể chuyện theo 

tranh có chủ đề  

- Kể lại đoạn truyện ngắn 

- Kể chuyện theo tranh vẽ đơn 

giản, gần gũi, tranh có chủ đề rõ 

ràng. 

- Kể chuyện với đồ chơi, con rối. 

- Hoạt động với đồ vật:  

+ Góc sách truyện: Nghe kể truyện, xem tranh về các hoạt 

động của bé trong mùa hè. Nghe kể truyện, xem tranh về 

chủ đề mùa hè. Chọn lô tô mặt trời theo màu sắc: đỏ - 

vàng. Nghe kể truyện, xem tranh về chủ đề mùa hè. Xem 

tranh, chọn trang phục mùa hè. Nghe kể truyện, xem tranh 

về chủ đề mùa hè, các món ăn, quả trong mùa hè. 

- Hoạt động chơi tập có chủ đích: Văn học 

+ Truyện: Chiếc ô của thỏ trắng (nghe và tập kể chuyện). 

c. Làm quen với sách 

MT 50: Trẻ biết lật, mở 

sách xem tranh và gọi tên 

được một số nhân vật, sự 

vật, hàng động gần gũi 

trong tranh. 

- Lắng nghe cô giáo đọc sách, 

đọc truyện 

- Lật sách, xem tranh và gọi tên 

các nhân vật, sự vật gần gũi 

trong tranh.  

- Giữ gìn sách vở, tranh ảnh khi 

xem, lật giở sách nhẹ nhàng. 

- Lấy ra, cất vào đúng nơi qui 

định. 

- Hoạt động chơi – tâp buổi chiều:  

+  Tạo hình “Hướng dẫn trẻ nặn ông mặt trời” 

+ Thực hiện vở tạo hình “Tô màu cái ô”, “vẽ tia nắng” 

+ Học sách “Bé làm quen với toán qua hình vẽ”. 

- Hoạt động với đồ vật:  

+ Góc sách truyện: Nghe kể truyện, xem tranh về các hoạt 

động của bé trong mùa hè. Nghe kể truyện, xem tranh về 

chủ đề mùa hè. Chọn lô tô mặt trời theo màu sắc: đỏ - 

vàng. Nghe kể truyện, xem tranh về chủ đề mùa hè. Xem 

tranh, chọn trang phục mùa hè. Nghe kể truyện, xem tranh 

về chủ đề mùa hè, các món ăn, quả trong mùa hè. 
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4. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ 

a. Phát triển tình cảm 

MT 53: Trẻ nhận biết và 

thể hiện được một số 

trạng thái cảm xúc: vui, 

buồn, sợ hãi và biểu lộ 

cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi 

qua nét mặt cử chỉ. 

- Nhận biết các trạng thái cảm 

xúc: vui, buồn, sợ hãi.,  

- Thể hiện một số trạng thái cảm 

xúc: vui, buồn, sợ hãi qua nét 

mặt, cử chỉ. 

- Tích hợp các hoạt động trong ngày. 

- Hoạt động chơi tập có chủ đích: 

+ TC-KNXH: Cảm xúc của bé (Cười- khóc) 

b. Phát triển kỹ năng xã hội 

MT 58: Trẻ biết thể hiện 

một số hành vi xã hội đơn 

giản qua trò chơi giả bộ 

(trò chơi bế em, khuấy 

bột, cho em ăn, nghe điện 

thoại…) chơi thân thiện 

cạnh trẻ khác. 

- Trẻ tập làm, thể hiện, nhập vai 

để tham gia trò chơi giả bộ (trò 

chơi bế em, khuấy bột, cho em 

ăn, nghe điện thoại…) 

- Hoạt động với đồ vật: Góc thao tác vai 

+ Pha nước chanh, tắm cho em. 

+ Cửa hàng bán trang phục mùa hè, tắm cho em, ru em 

ngủ. 

+ Tắm, mặc quần áo cho em. Cửa hàng bán đồ ăn mùa hè. 

+ Tắm cho em, ru em ngủ, đưa em bé đi chơi. 

c. Phát triển cảm xúc thẩm mĩ 

MT 61: Trẻ thích thú 

nghe các bài hát, bản nhạc 

có giai điệu vui tươi, 

trong sáng, ngộ nghĩnh 

- Nghe bài hát, bản nhạc với các 

giai điệu khác nhau: Nhạc thiếu 

nhi, nhạc dân ca các vùng miền, 

nhạc nước ngoài… 

- Hoạt động chơi tập có chủ đích 

+ Nghe hát: Thật đáng chê. 

- Hoạt động chơi – tập buổi chiều:  

+ Nghe các bài hát về chủ đề. 

+ Nghe hát “Đếm sao” 

MT 63: Biết hát theo cô, 

hát thuộc bài hát ngắn. 

- Tập hát thuộc lời bài hát 

- Hát theo nhạc. 

- Hoạt động chơi tập có chủ đích 

+ Dạy hát: Mây và gió” 

- Hoạt động chơi – tập buổi chiều: 

+ Dạy hát “Ếch ộp” 

MT 64: Trẻ biết vận động 

đơn giản theo nhịp điệu 

- Tập vận động đơn giản theo 

nhạc, lời bài hát 

- Hoạt động chơi tập có chủ đích 

+ Biểu di n văn nghệ cuối chủ đề 
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của bài hát, bản nhạc, biết 

sử dụng một số dụng cụ 

âm nhạc theo ý thích. 

-  Sử dụng một số dụng cụ âm 

nhạc theo ý thích: Trống, phách 

tre, mõ, xắc xô… 

+ VĐTN “Trời nắng, trời mưa”. 

+ TCÂN: Hãy lắng nghe 

-  Hoạt động với đồ vật: Góc nghệ thuật 

+ Hát, vận động bài và nghe các bài hát về chủ đề. 

- Hoạt động chơi – tập buổi chiều: 

+ Biểu di n văn nghệ cuối tuần 

MT 65: Trẻ thích tô màu, 

vẽ, nặn, xé dán, xếp hình, 

xem tranh. 

 

- Vẽ các đường nét khác nhau 

- Di mầu tranh 

- Xé, dán tranh  

- Xếp hình, in hình 

- Chơi với đất nặn 

- Xem tranh 

- Hoạt động chơi tập có chủ đích 

+ Tạo hình: Tô màu chiếc mũ,  

+ HĐVĐV: Xếp bể bơi 

- Hoạt động chơi – tâp buổi chiều:  

+ Tạo hình “Hướng dẫn trẻ nặn ông mặt trời” 

+ Thực hiện vở tạo hình “Tô màu cái ô”, “vẽ tia nắng” 

- Hoạt động ngoài trời: 

+ Vẽ mưa trên sân 

+ Chơi với vật liệu thiên nhiên 

+ Chơi với cát 

+ Vẽ tia nắng 

-  Hoạt động với đồ vật: 

+ Góc nghệ thuật: Chơi với đất nặn, tô màu tranh về mùa 

hè. Tô màu ông mặt trời, vẽ tia nắng, vẽ mưa. Xé dán đám 

mây, tô màu tranh đám mây. Tô, dán tran trí trang phục 

mùa hè. Vò, xé giấy. Tô màu, nặn các món ăn mùa hè. 

Chơi với đất nặn, giấy. 

+ Góc sách truyện: Nghe kể truyện, xem tranh về các hoạt 

động của bé trong mùa hè. Nghe kể truyện, xem tranh về 

chủ đề mùa hè. Chọn lô tô mặt trời theo màu sắc: đỏ - 

vàng. Nghe kể truyện, xem tranh về chủ đề mùa hè. Xem 

tranh, chọn trang phục mùa hè. Nghe kể truyện, xem tranh 

về chủ đề mùa hè, các món ăn, quả trong mùa hè. 
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* Dự kiến môi trường giáo dục 

- Sưu tầm nguyên liệu cho chủ đề: 

- Tạo môi trường hoạt động trong lớp: 

+ Góc phân vai: Chuẩn bị búp bê, bộ đồ dùng nấu ăn, bộ dinh dưỡng để trẻ chơi gia đình, đút em ăn, bế em, đồ chơi quần áo 

đồ dùng mùa hè. 

+ Góc hoạt động với đồ vật: Cô chuẩn bị bộ đồ chơi xếp hình, lắp ghép, hột hạt, đồ chơi lật đật, con ngựa gỗ. 

+ Góc chơi với thiết bị vận động: Cô chuẩn bị bóng, đồ chơi có dây kéo, bộ lồng hộp vuông, tròn. 

+ Góc nghệ thuật: Cô chuẩn bị trống, đàn, sắc xô, mic, màu, đất nặn, giấy báo. 

- Môi trường hoạt động ngoài trời: 

+ Hiên chơi: Xây dựng góc thiên nhiên cho trẻ. 

+ Khu vực chơi với thiết bị vận động: Chuẩn bị khu vui chơi an toàn, sạch sẽ: Trẻ chơi với đồ chơi bập bênh, cầu trượt, nhà 

bóng,.... 

+ Khu vực trồng rau: cào, cuốc, xẻng, dụng cụ tưới nước. 

+ Khu vui chơi: Cô chú ý an toàn cho trẻ khi ra chơi ngoài trời: Cho trẻ chơi với nhà bóng, cầu trượt,... 

 

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chủ điểm   
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 29 

Chủ đề nhánh 1: Thời tiết mùa hè 

Thời gian thực hiện: Từ 07/04 đến 11/04/2025 

Nhóm lớp: 24 - 36 tháng 

Số lượng trẻ: 28 

Giáo viên:  Nguy n Thị Hiền - Phạm Nhật Lệ 

ĐÓN TRẺ 

- 

TRÒ 

CHUYỆN 

- 

THỂ DỤC 

SÁNG 

* Đón trẻ 

- Đón trẻ vào lớp,trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ. 

- Kiểm tra tư trang, đồ dùng của trẻ. 

- Hướng dẫn trẻ cất tư trang vào đúng nơi quy định. 

- Chơi tự chọn với đồ chơi trong lớp. 

* Trò chuyện: Trò chuyện với trẻ về thời tiết mùa hè 

* Thể dục sáng: Tập theo bài hát “Mùa hè đến”. 

- Hô hấp:  Hít vào thật sâu. Thở ra từ từ.  

- Tay: Hai tay giơ lên cao, hạ xuống. 

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang hai bên phải, trái. 

- Chân: Đứng nhún chân. 

- Bật: Bật tại chỗ. 

* Điểm danh. 

 

 

CHƠI TẬP 

CÓ CHỦ 

ĐÍCH 

 

 

Thứ 2 

(07/04) 

* Vận động 

- VĐCB: Bật qua vạch kẻ, ném bóng về phía trước 

- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ. 

Thứ 3 

(08/04) 

* Văn học 

- Thơ: Đi nắng 

- Hát: Mùa hè đến 

Thứ 4 

(09/04) 

* Nhận biết:  

- Trời nắng – Trời mưa 

- Trò chơi: Khuấy nước chanh. 

Thứ 5 * Văn học 
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(10/04) - Truyện: Cóc gọi trời mưa (Nghe kể chuyện) 

- Hát: Mùa hè đến. 

Thứ 6 

(11/04) 

* Âm nhạc: 

- VĐTN “Trời nắng, trời mưa”. 

- Nghe hát: Thật đáng chê. 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

1.HĐCCĐ 

- Quan sát thời tiết 

- Quan sát vườn rau. 

- Vẽ mưa trên sân. 

2. Trò chơi 

- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa, nhảy qua suối. 

- TCGD: Lộn cầu vông. 

3. Chơi tự do 
- Chơi với vật liệu thiên nhiên. 

 - Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

HOẠT ĐỘNG 

VỚI ĐỒ VẬT 

1. Góc thao tác vai 

- Pha nước chanh, tắm cho em. 

2. Góc hoạt động với đồ vật  

- Tháo lắp vòng, chơi với búa cọc. 

3. Góc sách truyện 

- Nghe kể truyện, xem tranh về chủ đề mùa hè. Chọn lô tô mặt trời theo màu sắc: đỏ - vàng. 

4. Nghệ thuật  

- Tô màu ông mặt trời, vẽ tia nắng, vẽ mưa. Xé dán đám mây, tô màu tranh đám mây 

- Hát, vận động bài và nghe các bài hát về chủ đề. 

5. Góc vận động: Chơi với vòng thể dục, chới với bóng 

ĂN  

-  

NGỦ 

-  

* Ăn chính 1 và ăn chính 2: 
- Cho trẻ ngồi 4 trẻ 1 bàn 

- Dạy trẻ cách sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách 

- Giới thiệu tên các món ăn, cho trẻ làm quen với một số thức ăn quen thuộc: Cơm, canh, cháo 
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VỆ SINH 

 

- Rèn cho trẻ vệ sinh trong ăn uống, nhặt cơm rơi vãi vào đĩa, không nói chuyện, ăn hết suất 

* Ngủ: 
- Chuẩn bị đệm, gối đầu cho trẻ 

- Hướng dẫn trẻ ngủ trưa, tập ngủ 1 giấc 

* Ăn phụ:  Chuẩn bị bữa ăn: Rửa tay cho trẻ, kê bàn 

- Tổ chức cho trẻ ăn 

* Hoạt động vệ sinh: 
- Vệ sinh: Tập rửa tay trước khi ăn, lau miệng sau khi ăn. 

- Rèn cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay, rửa mặt cho trẻ dưới sự giúp đỡ của giáo viên 

 

CHƠI - TẬP 

BUỔI CHIỀU 

* Ôn kiến thức cũ: 

- Ôn thơ: Đi nắng. 

* Làm quen kiến thức mới: 

- Học sách “Bé làm quen với toán qua hình vẽ”. 

- Thực hiện vở tạo hình "Vẽ tia nắng" 

- Nghe truyện “ Núi bay” 

- Rèn kĩ năng: Nhận biết và tránh một số hành động nguy hiểm 

- Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ, Chiếc túi kì diệu, Đố bé  

* Biểu di n văn nghệ cuối tuần 

* Trả trẻ 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ.  

- Chuẩn bị tư trang trước khi cho trẻ về. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ 

ĐÁNH GIÁ 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 30 

Chủ đề nhánh 2: Trang phục mùa hè 

Thời gian thực hiện: Từ 14/04 đến 18/04/2025 

Nhóm lớp: 24 - 36 tháng 

Số lượng trẻ: 28 

Giáo viên:  Phạm Nhật Lệ - Kiều Thị Mến 

ĐÓN TRẺ 

- 

TRÒ 

CHUYỆN 

- 

THỂ DỤC 

SÁNG 

* Đón trẻ 

- Đón trẻ vào lớp,trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ. 

- Kiểm tra tư trang, đồ dùng của trẻ. 

- Hướng dẫn trẻ cất tư trang vào đúng nơi quy định. 

- Chơi tự chọn với đồ chơi trong lớp. 

* Trò chuyện 

- Trang phục mùa hè của bé. 

* Thể dục sáng: Tập theo bài hát “Mùa hè đến”. 

- Hô hấp:  Hít vào thật sâu. Thở ra từ từ.  

- Tay: Hai tay giơ lên cao, hạ xuống. 

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang hai bên phải, trái. 

- Chân: Đứng nhún chân. 

- Bật: Bật tại chỗ. 

* Điểm danh. 

 

 

CHƠI TẬP 

CÓ CHỦ 

ĐÍCH 

 

 

Thứ 2 

(14/04) 

* Vận động 

- VĐCB: Bật qua các vòng, ném bóng trúng đích 

- TCVĐ: Đuổi bóng 

Thứ 3 

(15/04) 

* Văn học 

- Thơ: Trang phục. 

- Hát: Mùa hè đến. 

Thứ 4 

(16/04) 

* Nhận biết 

- Cái áo – Cái quần 

- TC: Nhanh tay, nhanh mắt,  Đội nào nhanh nhất 
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Thứ 5 

(17/04) 

* Văn học 

- Truyện: Chiếc ô của thỏ trắng (nghe và tập kể chuyện). 

- Trò chơi: Trời mưa. 

Thứ 6 

(18/04) 

* Tạo hình:  

- Tô màu chiếc mũ. 

- Đồng dao: Dung dăng dung dẻ. 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGOÀI 

TRỜI 

1.HĐCCĐ 

- Dạo chơi quanh sân trường, lắng nghe âm thanh. 

- Quan sát rau rền 

- Chơi với nước. 

2. Trò chơi 

- TCVĐ: Bóng to bóng nhỏ, bước qua suối. 

- TCGD: Dung dăng dung dẻ. 

3. Chơi tự do 
- Chơi với vật liệu thiên nhiên. 

 - Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

HOẠT 

ĐỘNG VỚI 

ĐỒ VẬT 

1. Góc thao tác vai 

- Cửa hàng bán trang phục mùa hè, tắm cho em, ru em ngủ. 

2. Góc hoạt động với đồ vật  

- Chơi hộp thả hình, búa cọc, xếp hình trang phục mùa hè. 

3. Góc sách truyện 

- Nghe kể truyện, xem tranh về chủ đề mùa hè. Xem tranh, chọn trang phục mùa hè. 

4. Nghệ thuật  

- Tô, dán tran trí trang phục mùa hè. Vò, xé giấy. 

- Hát, vận động bài và nghe các bài hát về chủ đề. 

5. Góc chơi với thiết bị vận động:  Chơi với  bóng, gậy  thể dục 

ĂN  

-  

NGỦ 

* Ăn chính 1 và ăn chính 2: 

- Cho trẻ ngồi 4 trẻ 1 bàn 

- Dạy trẻ cách sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách 
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-  

VỆ SINH 

 

- Giới thiệu tên các món ăn, cho trẻ làm quen với một số thức ăn quen thuộc: Cơm, canh, cháo 

- Rèn cho trẻ vệ sinh trong ăn uống, nhặt cơm rơi vãi vào đĩa, không nói chuyện, ăn hết suất 

* Ngủ: 
- Chuẩn bị đệm, gối đầu cho trẻ 

- Hướng dẫn trẻ ngủ trưa, tập ngủ 1 giấc 

* Ăn phụ:  Chuẩn bị bữa ăn: Rửa tay cho trẻ, kê bàn 

- Tổ chức cho trẻ ăn 

* Hoạt động vệ sinh: 
- Vệ sinh: Tập rửa tay trước khi ăn, lau miệng sau khi ăn. 

- Rèn cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay, rửa mặt cho trẻ dưới sự giúp đỡ của giáo viên 

 

CHƠI - 

TẬP BUỔI 

CHIỀU 

* Ôn kiến thức cũ:  

- Ôn thơ: Trang phục. 

* Làm quen kiến thức mới:  

- Làm quen với câu chuyên “Mèo nhát” 

- Dạy hát “Ếch ộp” 

- Thực hiện vở tạo hình “Tô màu cái ô” 

* Dạy kĩ năng: Dạy trẻ kỹ năng nhận biết một số loại trang phục, đồ dùng  mùa hè 

- Trò chơi: Trời nắng, trời mưa, chi chi chành chành. 

- Chơi đồ chơi theo ý thích. 

* Trả trẻ:  

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ.  

- Chuẩn bị tư trang trước khi cho trẻ về. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ 

ĐÁNH GIÁ 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 31 

Chủ đề nhánh 3: Món ăn ngày hè 

Thời gian thực hiện: Từ 21/04 đến 25/04/2025 

Nhóm lớp: 24 - 36 tháng 

Số lượng trẻ: 28 

Giáo viên:  Kiều Thị Mến - Nguy n Thị Hiền 

ĐÓN TRẺ 

- 

TRÒ 

CHUYỆN 

- 

THỂ DỤC 

SÁNG 

* Đón trẻ 

- Đón trẻ vào lớp,trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ. 

- Kiểm tra tư trang, đồ dùng của trẻ. 

- Hướng dẫn trẻ cất tư trang vào đúng nơi quy định. 

- Chơi tự chọn với đồ chơi trong lớp. 

* Trò chuyện 

- Món ăn mùa hè bé thích. 

* Thể dục sáng: Tập theo bài hát “Mùa hè đến”. 

- Hô hấp:  Hít vào thật sâu. Thở ra từ từ.  

- Tay: Hai tay giơ lên cao, hạ xuống. 

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang hai bên phải, trái. 

- Chân: Đứng nhún chân. 

- Bật: Bật tại chỗ. 

* Điểm danh. 

 

 

CHƠI TẬP 

CÓ CHỦ 

ĐÍCH 

 

 

Thứ 2 

(21/04) 

* Vận động 

- VĐCB: Nhún bật về phía trước, tung bắt bóng cùng cô 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng. 

Thứ 3 

(22/04) 

* Văn học 

- Đồng dao “Lạy trời mưa xuống” 

- Vận động theo nhạc bài “Trời nắng trời mưa” 

Thứ 4 

(23/04) 

* Nhận biết 

- Món ăn mùa hè bé thích. 

- Trò chơi: Khuấy nước chanh. 
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Thứ 5 

(24/04) 

* HĐVĐV:  

- Xếp bể bơi. 

- Xem tranh hoạt động trong  mùa hè. 

Thứ 6 

(25/04) 

* Âm nhạc 

- Dạy hát: Mây và gió” 

- TCÂN: Hãy lắng nghe 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGOÀI 

TRỜI 

1.HĐCCĐ 

- Quan sát thời tiết 

- Quan sát vườn hoa. 

- Chơi với cát. 

2. Trò chơi 

- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa. 

- TCGD: Lộn cầu vông, dung dăng dung dẻ. 

3. Chơi tự do 
- Chơi với đồ chơi theo ý thích. 

 - Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

HOẠT 

ĐỘNG VỚI 

ĐỒ VẬT 

1. Góc thao tác vai 

- Tắm, mặc quần áo cho em. Cửa hàng bán đồ ăn mùa hè. 

2. Góc hoạt động với đồ vật  

- Tháo lắp vòng, chơi với búa cọc, hộp thả hình. 

3. Góc sách truyện 

- Nghe kể truyện, xem tranh về chủ đề mùa hè, các món ăn, quả trong mùa hè. 

4. Nghệ thuật  

- Tô màu, nặn các món ăn mùa hè. Chơi với đất nặn, giấy. 

- Hát, vận động bài và nghe các bài hát về chủ đề. 

5. Chơi với thiết bị vận động: Chơi vơi bóng, vòng thể dục 

ĂN  

-  

NGỦ 

* Ăn chính 1 và ăn chính 2: 

- Cho trẻ ngồi 4 trẻ 1 bàn 

- Dạy trẻ cách sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách 
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-  

VỆ SINH 

 

- Giới thiệu tên các món ăn, cho trẻ làm quen với một số thức ăn quen thuộc: Cơm, canh, cháo 

- Rèn cho trẻ vệ sinh trong ăn uống, nhặt cơm rơi vãi vào đĩa, không nói chuyện, ăn hết suất 

* Ngủ: 
- Chuẩn bị đệm, gối đầu cho trẻ 

- Hướng dẫn trẻ ngủ trưa, tập ngủ 1 giấc 

* Ăn phụ:  Chuẩn bị bữa ăn: Rửa tay cho trẻ, kê bàn 

- Tổ chức cho trẻ ăn 

* Hoạt động vệ sinh: 
- Vệ sinh: Tập rửa tay trước khi ăn, lau miệng sau khi ăn. 

- Rèn cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay, rửa mặt cho trẻ dưới sự giúp đỡ của giáo viên 

 

CHƠI - 

TẬP BUỔI 

CHIỀU 

* Ôn kiến thức cũ 

-  Ôn Đồng dao "Lạy trời mưa xuống" 

* Làm quen kiến thức mới: 

- Tạo hình “Hướng dẫn trẻ nặn ông mặt trời” 

- Nghe hát “Đếm sao” 

- Nghe truyện "Mặt trời đi đâu" 

* Dạy kĩ năng: Tập một số thao tác đội mũ, mặc quần áo mùa hè  

- Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ, lộn cầu vồng. 

* Chơi tự do ở các góc. Cùng cô sắp xếp đồ dùng, đồ chơi. 

* Trả trẻ: 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ.  

- Chuẩn bị tư trang trước khi cho trẻ về. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ 

ĐÁNH GIÁ 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 32 

Chủ đề nhánh 4: Bé thích làm gì khi mùa hè đến 

Thời gian thực hiện: Từ 28/04 đến 02/05/2025 

Nhóm lớp: 24 - 36 tháng 

Số lượng trẻ: 28 

Giáo viên:  Nguy n Thị Hiền - Phạm Nhật Lệ 

ĐÓN TRẺ 

- 

TRÒ 

CHUYỆN 

- 

THỂ DỤC 

SÁNG 

* Đón trẻ 

- Đón trẻ vào lớp,trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ. 

- Kiểm tra tư trang, đồ dùng của trẻ. 

- Hướng dẫn trẻ cất tư trang vào đúng nơi quy định. 

- Chơi tự chọn với đồ chơi trong lớp. 

* Trò chuyệ: Bé được làm gì trong mùa hè. 

* Thể dục sáng: Tập theo bài hát “Đón mùa hè”. 

- Hô hấp:  Hít vào thật sâu. Thở ra từ từ.  

- Tay: Hai tay giơ lên cao, hạ xuống. 

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang hai bên phải, trái. 

- Chân: Đứng nhún chân. 

- Bật: Bật tại chỗ. 

* Điểm danh. 

 

 

CHƠI TẬP 

CÓ CHỦ 

ĐÍCH 

 

 

Thứ 2 

(28/04) 

* Vân động 

- VĐCB: Bật xa bằng hai chân, tung bóng qua dây 

- TCVĐ: Chuyền bóng. 

Thứ 3 

(29/04) 

* Văn học 

- Thơ: Bé và biển. 

- Hát: Mùa hè đến. 

Thứ 4 

(30/04) 

* Nhận biết 

- Bé làm gì trong mùa hè? 

- Hát: Mùa hè đến. 

Thứ 5 * TC-KNXH 
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(01/05) - Cảm xúc của bé (Cười – khóc) 

- Trò chơi: Ai giỏi nhất 

Thứ 6 

(02/05) 

* Âm nhạc:  

- Biểu di n văn nghệ cuối chủ đề. 

- TCÂN: Hãy lắng nghe. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

NGOÀI 

TRỜI 

1.HĐCCĐ 

- Dạo chơi trên sân trường, nhặt lá rụng 

- Quan sát thời tiết. 

- Vẽ tia nắng trên sân. 

2. Trò chơi 

- TCVĐ: Trời mưa, nhảy qua suối nhỏ. 

- TCGD: Bịt mắt bắt dê. 

3. Chơi tự do 
- Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

- Chơi theo ý thích. 

HOẠT 

ĐỘNG 

VỚI ĐỒ 

VẬT 

1. Góc thao tác vai 

- Tắm cho em, ru em ngủ, đưa em bé đi chơi. 

2. Góc hoạt động với đồ vật  

- Xếp bể bơi, công viên nước, vườn hoa…. 

3. Góc sách truyện 

- Nghe kể truyện, xem tranh về các hoạt động của bé trong mùa hè. 

4. Nghệ thuật  

- Chơi với đất nặn, tô màu tranh về mùa hè. 

- Hát, vận động bài và nghe các bài hát về chủ đề. 

5 Chơi với thiết bị vận động: Chơi vơi bóng, vòng thể dục 

ĂN  

-  

NGỦ 

-  

* Ăn chính 1 và ăn chính 2: 
- Cho trẻ ngồi 4 trẻ 1 bàn 

- Dạy trẻ cách sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách 

- Giới thiệu tên các món ăn, cho trẻ làm quen với một số thức ăn quen thuộc: Cơm, canh, cháo 
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VỆ SINH 

 

- Rèn cho trẻ vệ sinh trong ăn uống, nhặt cơm rơi vãi vào đĩa, không nói chuyện, ăn hết suất 

* Ngủ: 
- Chuẩn bị đệm, gối đầu cho trẻ 

- Hướng dẫn trẻ ngủ trưa, tập ngủ 1 giấc 

* Ăn phụ:  Chuẩn bị bữa ăn: Rửa tay cho trẻ, kê bàn 

- Tổ chức cho trẻ ăn 

* Hoạt động vệ sinh: 
- Vệ sinh: Tập rửa tay trước khi ăn, lau miệng sau khi ăn. 

- Rèn cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay, rửa mặt cho trẻ dưới sự giúp đỡ của giáo viên 

 

CHƠI - 

TẬP BUỔI 

CHIỀU 

* Ôn kiến thức cũ: 

- Ôn thơ "Bé và biển" 

* Làm quen  kiến thức mới:  

- Nghe các bài hát về chủ đề. 

- Nhận biết hành động nguy hiểm và phòng tránh. 

- Đọc đồng dao về chủ đề: Ông sảo ông sao, lạy trời mưa xuống. 

- Trò chơi: Mưa to, mưa nhỏ,  Kéo cưa lừa xẻ 

* Biểu di n văn nghệ cuối tuần. 

* Trả trẻ: 

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ.  

- Chuẩn bị tư trang trước khi cho trẻ về. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ 

ĐÁNH 

GIÁ 

 

 

 

 
 

 

 


